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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Nhà máy nhiệt điện(Thermal power plant)
Mã học phần: THPP341032
2. Số tín chỉ:  4 tín chỉ (4/0/8) (4 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (4 tiết lý thuyết + 0*4 tiết thực hành + 8 tiết tự học/ tuần)
3. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: TS. Lê Minh Nhựt
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: PGS. TS. Hoàng An Quốc
4. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Nhiệt động lực học kỹ thuật, truyền nhiệt, lò hơi  

5. Mô tả học phần (Course Description)
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức căn bản về: năng lượng và các nguồn năng lượng; nguyên lý nhiệt động học chu trình động lực hơi nước và khí; các thiết bị chính của NMNĐ như lò hơi, nguyên lý hoạt động của tuabin hơi và khí, cấu trúc và tính toán các loại tuabin; thiết bị trao đổi nhiệt; kinh tế nhiệt và định mức tiêu hao của NMNĐ; lựa chọn các thiết bị chính; cung cấp và xử lý nhiên liệu; các vấn đề môi trường của NMNĐ và các công nghệ xử lý; các chế độ vận hành nhà máy điện.   
6. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật nhiệt như: kiến thức về các nhà máy nhiệt điện, các thiết bị chính trong nhà máy nhiệt điện như lò hơi, turbine, thiết bị trao đổi nhiệt….
	ELO 2 
ELO 3

	G2
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho hệ thống nhiệt, lạnh.
	ELO 5, ELO 7

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh 
	 ELO 9

	G4
	Khả năng thiết kế, tính toán các hệ thống nhiệt, lạnh
	ELO 4


ELO 11-14


7. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	ELOs

	G1
	G1.1
	Trình bày được những thiết bị đặc trưng của nhà máy nhiệt điện
	2

	
	G1.2
	Vẽ và giải thích được các chu trình làm việc của nhà máy
	3

	G2
	G2.1
	Phân tích và giải thích các thông số đặc trưng ảnh hưởng đến sự làm việc của nhà máy nhiệt điện
	5

	
	G2.2
	Chẩn đoán và giám sát các thông số đặc trưng ảnh hưởng đến quá trình làm việc của NMNĐ
	7

	G3
	G3.1
	Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà máy nhiệt điện
	9

	G4
	G4.1
	Tính toán và thiết kế nhà máy nhiệt điện
	11,12

	
	G4.2
	Vận hành nhà máy nhiệt điện
	4,
13,14


8. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
1. Nguyễn Văn Tuyên, Giáo trình tuabin hơi nước và tuabin khí, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2007.

2. Nguyễn Công Hân, Nguyễn Quốc Trung, Đỗ Anh Tuấn, Giáo trình nhà máy nhiệt điện, NXB KHKT 2002.
- Sách (TLTK) tham khảo:
       1. PGS.TS Hoàng Ngọc Đồng, GS.TSKH. Phan Quang Xưng, Kỹ thuật nhiệt điện, NXB KHKT 2002.

2. Nag P.K, Power Plant Engineering, second Ed 2001.
3. Everett B, et al., Steam plant operation, Eighth Ed 2001.

4. Richar T, Harman C, Gas Turbine Engineering, New York 1981.

9. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	
	10

	BT#1
	Xác định các thành phần đặc trưng của nhà máy nhiệt điện bằng tiếng Anh. Phân tích các tham số đặc trưng mà nó ảnh hưởng đến sự hoạt động của nhà máy nhiệt điện
	Tuần 3,4
	Bài tập nhỏ trên lớp
	2,3,5

	5

	BT#2
	Tính toán hiệu suất của chu trình turbine khí, chu trình kết hợp, chu trình Rankine
	Tuần 5,6
	Bài tập nhỏ trên lớp
	7,9,11,12
	5

	Bài tập lớn (Project)
	
	10

	BL#1
	Phân tích yếu tố mà nó là nguyên nhân làm hỏng turbine và trình bày giải pháp cải thiện
	Tuần 7
	Đánh giá sản phẩm
	4,13,14
	5

	Tiểu luận - Báo cáo
	
	30

	
	Sau mỗi buổi học sinh viên được yêu cầu đọc và tìm hiểu về một đề tài, trong buổi học sau một nhóm sinh viên báo cáo trước lớp nội dung mình tìm hiểu được. Danh sách các đề tài:

1. Năng lượng và các nguồn năng lượng 

2. Các nhà máy nhiệt điện ở phía nam

3. Ảnh hưởng của dòng hơi đến hiệu suất nhà máy nhiệt điện

4. Các tổn thất dòng hơi trong nhà máy nhiệt điện hơi nước.

5. Xử lý nước cho nhà máy nhiệt điện

6. Nhà máy điện năng lượng mặt trời

7. Nhà máy điện năng lượng gió

8. Nhà máy nhiệt điện khí

…………….
	Tuần 2-15
	Tiểu luận - Báo cáo
	2,3,4,5, 7,9

11-14

	

	Thi cuối kỳ
	
	
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.

- Thời gian làm bài 60 phút.
	
	Thi tự luận
	2,3,4,5, 7,9

11-14
	


4. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1 
	Chương 1: Những khái niệm về nhà máy nhiệt điện
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

1.1 Các nguồn năng lượng có thể sản xuất điện năng
1.2 Tình hình sản xuất điện năng của thế giới và của Việtnam
1.3 Nhu cầu năng lượng và đồ thị phụ tải
1.4 Các đặc tính của điện thương phẩm và các phương pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu
	2


	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
 Tìm hiểu về các NMNĐ ở phía nam, so sánh sản xuất điện năng của Việt nam và các nước ASEAN
	2

	2 
	Chương 2: Nguyên lý và các thiết bị chính của nhà máy nhiệt điện turbine hơi nước
	

	3 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

    2.1 Khái niệm và phân loại nhà máy nhiệt điện

    2.2 Nguyên lý hoạt động của nhà máy nhiệt điện

    2.3 Nguyên lý nhiệt động của các chu trình động lực hơi nước
  2.4 Chỉ tiêu năng lượng của nhà máy điện
  2.5 Các thành phần chủ yếu của hiệu suất điện tuyệt đối
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	2,3,5


	1 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

 Các phương pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng  
	

5

	3
	Chương 2: Nguyên lý và các thiết bị chính của nhà máy nhiệt điện turbine hơi nước(tt)
	

	2 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

2.6 Tiêu hao hơi, nhiệt và nhiên liệu
2.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất chu trình

2.8 Chu trình hỗn hợp khí – hơi
2.9 Phụ tải điện và phụ tải nhiệt
2.10 Hiệu quả kinh tế nhiệt của trung tâm nhiệt điện
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	2,3,5,12


	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)

Tính toán suất nhiệt của chu trình turbine có một cửa trích
	
12

	4
	Chương 3: Tuốc bin hơi của nhà máy nhiệt điện
	

	4 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

3.1 Khái niệm, nguyên lý làm việc của tuabin
3.2 Phương trình chuyển động cơ bản của dòng hơi
3.3 Tầng tuốc bin, độ phản lực của tầng
3.4 Sự biến đổi năng lượng trong tầng tuốc bin dọc trục

3.5 Đặc tính, kích thước hình học và các chế độ của dòng chảy
3.6 Tổn thất năng lượng trong tầng tuabin và hiệu suất của tầng
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	5,7

	5 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Tổn thất năng lượng khi dòng hơi chuyển động bao quanh dãy cánh
	7

	5
	Chương 4: Tuabin hơi nhiều tầng
	

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

4.1 Quá trình làm việc của tuabin hơi nhiều tầng
4.2 Ưu nhược điểm của tuốc bin nhiều tầng.

4.3 Tổn thất phụ trong tuốc bin hơi nhiều tầng

4.4 Hệ số hoàn nhiệt của tuốc bin hơi nhiều tầng

4.5 Lực dọc trục và phương pháp cân bằng lực dọc trục trong tuabin nhiều tầng
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	2,3,5,9


	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Sự mài mòn cánh quạt turbine và phương pháp tách nước trong phần chảy của turbine
	9

	6
	Chương 5: Điều chỉnh tuốc bin hơi nước
	

	8 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

5.1 Khái niệm về điều chỉnh tro bay
5.2 Các phương pháp phân phối hơi vào tuốc bin
5.3 Phương pháp điều chỉnh trực tiếp

5.4 Phương pháp điều chỉnh gián tiếp

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	5,7,9,11


	9 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Tìm hiểu các phương pháp điều chỉnh tuốc bin thực tế tại các nhà máy nhiệt điện hiện nay
	9,11

	7
	Chương 6: Các thiết bị phụ của nhà máy điện
	

	10 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

6.1 Hệ thống dầu của tuốc bin
6.2 Bình ngưng
6.3 Ejector
6.4 Bình khử khí

6.5 Nước cấp, nước tuần hoàn

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm (Thiết kế mạch điện đánh lửa bán dẫn)
	3,5,9,11


	11 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
Tìm hiểu ứng dụng của các thiết bị: bộ quá nhiệt, tháp giải nhiệt, bộ sấy không khí của nhà máy nhiệt điện
	9,11

	8,9
	Chương 7: Chu trình thiết bị tuốc bin khí
	

	12 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

7.1 Đặc điểm chung và phân loại tuốc bin khí
7.2 Chu trình thiết bị tuốc bin khí cấp nhiệt đẳng áp
7.3 Nâng cao hiệu suất thiết bị tuốc bin khí

7.4 Chu trình thiết bị tuốc bin khí thực tế
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm(Chia độ và kiểm tra thước chia độ của lưu lượng kế kiểu hiệu áo kế)
	11-13

	13 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Tính toán hiệu suất chu trình tuốc bin khí thực tế
	11-13

	10,11
	Chương 7: Chu trình thiết bị tuốc bin khí (tiếp theo)
	

	14 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

7.5 Nhiên liệu cho tuốc bin khí
7.6 Máy nén
7.7 Buồng đốt

7.8 Tuốc bin khí

7.9 Một số vấn đề về vận hành và điều khiển tuốc bin khí

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	3,5,7,11

	15 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Tìm hiểu quá trình làm việc của nhà máy nhiệt điện tuốc bin khí Phú Mỹ
	7,11

	12,13
	Chương 8: Những tuốc bin sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt năng trong trung tâm nhiệt điện
	

	16 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

8.1 Tuabin đối áp
8.2 Tuabin có một cửa trích hơi điều chỉnh
8.3 Tuabin có hai cửa trích hơi điều chỉnh

8.4 Tuabin sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt năng
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm
	11,13,14



	17 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Tính toán hiệu quả tuốc bin sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt năng
	11,13,14



	14,15
	Chương 9: Vận hành và bảo dưỡng nhà máy nhiệt điện
	

	18 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

13.1 Khái niệm chung về vận hành
13.2 Các công việc chuẩn bị trước khi khởi động các thiết bị trong nhà máy
13.3 Khởi động, giám sát quá trình làm việc và ngừng tổ máy chính trong nhà máy

13.4 Vận hành các thiết bị phụ trợ trong nhà máy

13.5 Bảo dưỡng nhà máy nhiệt điện
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

Thảo luận nhóm
	13,14

	19 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Tìm hiểu nhiệm vụ và yêu cầu cơ bản, các quy trình, công tác tổ chức trong vận hành nhà máy nhiệt điện ở khu vực phía nam
	14


5. Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.

6. Ngày phê duyệt lần đầu: 
7. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


8. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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2

